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Quý 4/2022Dự toán nămNội dungSTT

654321

A

70,912.700.00045,09.000.00020.000.000a
127,81.258.880.00046,01.608.372.0003.500.000.0002

127,81.258.880.00046,01.608.372.0003.500.000.000

Chi từ nguôn thu phí được đê lại 175,4713.960.00044,41.252.162.0002.820.000.00011

175,4713.960.00044,41.252.162.0002.820.000.000
175,4713.960.000Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 44,41.252.162.0002.820.000.000a

b
124,0202.640.00035,9251.265.000700.000.000III

70,912.700.00045,09.000.00020.000.0001

Uóc 
thực 

hiện/Dụ- 
toán 

năm (tỷ 
lệ 0/ò)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫ" về 
công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 
sau:

CONG KHAI
THỰC HIỆN Dự TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 

Quý IV năm 2023
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

L ức thực 
k ện quý 

nãy so vó i 
cùng kỳ 

năm truóc 
(tỷ lệ %)

Ước thực hiện 
quý4/2023

I
ỉ

X
2

I
1

Chi sụ' nghiệp________
Chi quản lý hành chính

3.520.000.000
20.000.000

1.617.372.000
9.000.000

45,9
45,0

1.271.580.000
12.700.000

127,2
70,9

Kinh phí không thực hiện chê độ tự 
chủ______________
Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 
nước________________________
Lệ phí

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 
phí, lệ phí
Số thu phí, lệ phí____________
Lệ phí_____________________
Lệ phí quốc tịch, cấp mới, cấp lại 
thê công chửng viên__________
Phí________
Phí lý lịch, khai thác, sử dụng 
thông tin, phí xác nhận, phí thẩm 
định  ............................



Quý 4/2022Dự toán nãmNội dungSTT

65431

70,912.700.00045,09.000.00020.000.000a

127,5189.940.00035,6242.265.000680.000.0002

127,5189.940.00035,6242.265.000680.000.000a

20,121,9 18.059.630.0003.636.000.00016.618.000.000Dự toán chi ngân sách nhà nướcB

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 67,31.788.840.00021,41.204.000.0005.638.000.000a

14,916.270.790.00032,42.432.000.0007.507.675.000b

0002

TƯ PHÁP.

Uóc 
thực 

hiện/Dụ- 
toán 

năm (tỷ 
lệ %)

UÓ'C thục 
hiện quý 

này so vói 
cùng kỳ 

năm truóc 
(tỷ lệ %)

UÓ’C thực hiện 
quý4/2023

16.618.000.000
13.145.675.000

3.636.000.000
3.636.000.000

21,9 18.059.630.000
27,7 18.059.63000

I
1

Ngiiồ ■ ngân sách trong nước 
Chi qnản lý hành chính_____

20,1
82,3

2
Lệ phí quốc tịc, cấp mới, cấp lại thẻ 
công chứng viên________________
Phí _____________________
Phỉ lý lịch, khai thác, sử dụng 
thông tin, phí xác nhận, phí thẩm 
định.....

Kinh phí không thực hiện chế độ tự 
chủ___________________________
Chí sự nghiệp khác

Ngày tháng h năm 202 ĩ

^Ehj trưỏng đon vị/

SỞ nt VIJ 9 !


